
 

 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI 
NĂM 2017 KHÓA 39 

(Kèm theo Quyết định số: 3440/QĐ-ĐHLHN ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh MSSV Dân tộc Đối tượng Loại trợ cấp 

1. Triệu Thị Nhung 02/09/1995 390341 Tày DTTS. KV1-VC TCXH 1 

 

  HIỆU TRƯỞNG 
 

(đã ký) 
 
 

Lê Tiến Châu 
 

 

 

 

 



 

BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 40 ĐƯỢC TRỢ CẤP XÃ HỘI TỪ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 
(Kèm theo Quyết định số: 3440/QĐ-ĐHLHN ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV ĐỐI TƯỢNG DIỆN TRỢ CẤP GIẤY TỜ XÁC NHẬN GHI CHÚ 
1 Và A Tủa 400149 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  
2 Vừ A Dia 400351 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  
3 Thào A Pó 401654 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  
4 Hứa Thị Thảo Ly 401831 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  
5 Phạm Thị Sinh 402008 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  
6 Lành Thị Minh Nguyệt 402729 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  
7 Giàng A Lào 402750 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  
8 Trần Thị Linh Diệp  403547 DTTS; KV1VC TCXH1 Đơn; KS sao; HK sao; GCN KV1VC  

 

  HIỆU TRƯỞNG 
 

(đã ký) 
 
 

Lê Tiến Châu 
 

 

 

 



BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 41 ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 

 (Kèm theo Quyết định số: 3440/QĐ-ĐHLHN ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội) 

STT HỌ VÀ TÊN MSSV ĐỒI TƯỢNG DIỆN TRỢ CẤP GIẤY TỜ ĐÃ NỘP GHI CHÚ 
1.  Tẩn Thị Dung 410119 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

2.  Hoàng Thị Ngọc 410228 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

3.  Nguyễn Thị Thùy 410324 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

4.  Hoàng Thị Hồng Xuân 410520 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

5.  Đàm Thị Đào 410526 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

6.  La Thị Bích Khuyên 410540 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

7.  Tòng Văn Quỳnh 410624 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

8.  Nguyễn Thị Hạnh 410955 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

9.  Vì Thị Thanh 411152 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

10.  Vàng Văn Đông 411251 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

11.  Lý Thị Hồng Nhung 411431 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

12.  Hứa Thị Ngọc Bích 411848 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

13.  Quàng Văn Kẻo 411851 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

14.  Lò Văn Thủy 412154 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

15.  Trần Xuân Anh 412551 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

16.  Lô Văn Duy 412609 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

17.  Phương Thị Hảo 412614 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

18.  Lý Nguyệt Ánh 412645 DTTS. KV1VC TCXH 1 Đơn. Khai sinh sao. Hộ khẩu sao  

  HIỆU TRƯỞNG 
 

(đã ký) 
 

Lê Tiến Châu 


